KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC MÔN TOÁN 9 NĂM HỌC 2021-2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Số lớp: 2; Số học sinh: 54;  Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 3  ; Trên đại học: 0
Mức độ đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 3  Khá: 0   Đạt: 0     Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm thực hành
	Ghi chú

	1
	Giác kế; thước cuộn; máy tính 

E ke đạc
	4 bộ
	Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	

	2
	Các khối hình trụ, hình nón, hình cầu
	4 bộ
	Hình trụ, hình nón, hình cầu
	

	3
	Máy tính, máy chiếu tại các phòng học, 

bảng tương tác
	01
	Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
Hình trụ, hình nón, hình cầu
	


4. Phòng học bộ môn/ phòng thí nghiệm/ phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (trình bày cụ thể phòng thí nghiệm/ phòng bộ môn/ phòng đa năng/ sân chơi/ bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/ hoạt động giáo dục).

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng tin học
	01
	Thực hành phần mềm mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên
	

	2
	Phòng Sinh- Hóa
	01
	
	

	3
	Phòng Lý- Công nghệ
	01
	
	

	4
	Sân trường
	01
	Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	


II.  Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

	Cả năm

140
	Đại số

70 tiết
	Hình học

60 tiết

	Học kì 1
	36
	28

	Học kì II
	37
	31

	Tổng
	73
	59


Học kì I: Đại số 

	Tuần
	Tiết
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1

2
	1

2

3
	Chủ đề: §1 Căn bậc hai
§2 Căn thức bậc hai và HĐT 
[image: image1.wmf]2

AA

=


	3
	- Khái niệm, kí hiệu căn bậc hai; phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm, căn bậc hai số học của số không âm.
-Tính được căn bậc hai của một số, so sánh các căn bậc hai số học.
-Điều kiện có nghĩa của 
[image: image2.wmf]A

. Biết chứng minh định lý
[image: image3.wmf]a

a

=

2

, hằng đẳng thức
[image: image4.wmf]A

A

=

2


-Vận dụng:
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=

 để rút gọn biểu thức
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học
-Năng lực tư duy, tính toán.

	2
	4
	§3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	1
	-Quy tắc khai phương một tích, nhân các căn bậc hai
-Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai. Biết vận dụng quy tắc để rút gọn các biểu thức phức tạp
-Tích cực tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực tính toán

	
	5
	Luyện tập
	1
	-Quy tắc khai phương một tích, nhân các căn bậc hai
-Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai
-Tích cực tham gia hoạt động học
-Ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, giải quyết vấn đề.

	
	6
	§4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	1
	-Quy tắc khai phương một thương, chia hai căn thức bậc hai. 
-Thực hiện đựơc các phép tính về căn bậc hai
-Tích cực tham gia hoạt động học
-Tư duy, tính toán

	3

4
	7
	Luyện tập
	1
	-Quy tắc khai phương một thương ,quy tắc chia hai căn thức bậc hai 
-Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về các biểu thức có chứa căn thức bậc hai
-Tích cực tham gia hoạt động học
-Tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề

	4

5
	8
	Chủ đề: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
§6, §7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Luyện tập
	4
	-Đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
-Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai
-Tích cực hợp tác xây dựng bài.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

	
	9
	
	
	

	5

6
	10
	
	
	

	
	11
	
	
	

	6

7
	12
	§8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	1
	-Các phép biến đổi căn thức bậc hai
-Biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.
-Tích cực,hợp tác xây dựng bài
-Phát huy Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc.

	
	13
	Luyện tập
	1
	-Các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai
-áp dụng linh hoạt vào bài toán rút gọn biểu thức, và chứng minh đẳng thức 
-Tích cực, hợp tác xây dựng bài, cẩn thận trong biến đổi biểu thức.   
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	7

8


	14
	§9 Căn bậc ba
	1
	-Hiểu được căn bậc ba qua một vài ví dụ đơn giản Biết được một số tính chất của căn bậc ba.
-Tính được căn bậc ba của một số biểu diễn thành lập phương của một số khác. 
-Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	
	15
	Ôn tập chương I
	1
	-Nêu được các quy tắc khai phương một tích, một thương, các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.
-Giải bài toán về biến đổi, rút gọn căn thức bậc hai. 
-Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề.

	8

9


	16
	Ôn tập chương I
	1
	-Nêu được các quy tắc khai phương một tích, một thương, các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.
-Rèn luyện kỹ năng giải bài toán  về biến đổi, rút gọn căn thức bậc hai. 
-Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề.

	
	17
	 Kiểm tra giữa kì I

(Đại số+Hình học)
	2
	-Đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I (Hình + Đại) 
 -Kiểm tra việc vận dụng kiến thức vào giải bài toán  
-Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật, tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra. 
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc

	
	18
	
	
	

	10
	19
	§1 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
	1
	-Các khái niệm về “hàm số “, “biến số”, đồ thị của hàm số y = f(x) 
-HS tính được các giá trị của hàm số khi cho trước biến số; biết biểu diễn các cặp số (x; y) trên mặt phẳng toạ độ; biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2
 -Tích cực trong học tập. 
 -Phát huy Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng;

	
	20
	Luyện tập
	1
	-Các khái niệm: “hàm số ”; “ biến số ”, “đồ thị của hàm số ”, hàm số đồng biến trên R, hàm số nghịch biến trên R. 
-Biết tính giá trị của hàm số, biết vẽ đồ thị hàm số, biết “đọc” đồ thị.
-Nghiêm túc, cẩn thận trong tính toán, vẽ đồ thị.
- Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề; sáng tạo

	11
12
	21
	Chủ đề: §2.Hàm số bậc nhất
§3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a
[image: image6.wmf]¹

0).
Luyện tập
	4
	- Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b, trong đó hệ số a luôn khác 0.
+ Hàm số bậc nhất y = ax + b luôn xác định với mọi giá trị của biến số x thuộc R.
+ Hàm số bậc nhất đồng biến trên R khi a > 0, nghịch biến trên R khi a < 0.
-Nhận biết được hàm số bậc nhất, chỉ ra được tính đồng biến của hàm bậc nhất y = ax + b dựa vào hệ số a.
-Tích cực hợp tác xây dựng bài
-Ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, năng lực sáng tạo.

	
	22
	
	
	

	
	23
	
	
	

	12
13
	24
	
	
	

	
	25
	§4 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	1
	-Điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’(a’≠ 0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. 
-Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng y = ax + b (a ≠  0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0).
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán.

	13
	26
	Luyện tập
	1
	-Điều kiện để 2 đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’≠0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. 
-HS biết xác định các hệ số a, b trong các bài toán cụ thể, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. 
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán, ngôn ngữ.

	14
	27
	§5 Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a
[image: image7.wmf]¹

0)
	1
	-Khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng có liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox . 
-HS biết tính góc α hợp bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox trong trường hợp hệ số góc a > 0 theo công thức a = tanα. Trường hợp a < 0 có thể tính góc α một cách gián tiếp.
-Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.
-Giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán.

	
	28
	Luyện tập
	1
	-Học sinh nêu được mối liên quan giữa hệ số a và góc α(góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox). 
-Học sinh được rèn luyện kỹ năng xác định hệ số góc a, hàm số y = ax + b, vẽ đồ thị hàm số y = ax + b, tính góc, tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ 
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, sáng tạo.

	15
	29
	Ôn tập chương II
	1
	-Các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm về hàm số bậc nhất y = ax + b, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất. Điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
-Học sinh vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất, tìm toạ độ giao điểm hai đồ thị; xác định được góc của đường thẳng y = ax + b và trục Ox; xác định được hàm số y = ax + b thoả măn một vài điều kiện nào đó (thông qua việc xác định các hệ số a, b). 
-Chú ý, tích cực, tự giác tham gia hoạt động học; 
- Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	15
	30
	§1 Phương trình bậc nhất hai ẩn

	1
	Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương tŕnh bậc nhất hai ẩn. Tập nghiệm của một phương tŕnh bậc nhất hai ẩn. Công thức nghiệm tổng quát 
-Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn, biết được khi nào một cặp số (x0; y0​) là một nghiệm của phương tŕnh ax + by = c.
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề,c sáng tạo.

	15
	31
	§2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 
	1
	-Khái niệm nghiệm của hệ hai phương tŕnh bậc nhất hai ẩn, và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, phương pháp minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Khái niệm hai hệ phương trình tương đương 
-Nhận biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Không cần vẽ hình biết được số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
-Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	16

	32
	Luyện tập
	1
	-Khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, và nghiệm của hệ phương tŕnh bậc nhất hai ẩn, phương pháp minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Rèn luyện kỹ năng viết nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn và vẽ đường thẳng biểu hiện diễn tập nghiệm của các phương trình. Rèn luyện kỹ năng đoán nhận (bằng phương pháp hình học) số nghiệm của hệ phương tŕnh bậc nhất hai ẩn. Tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình và biết thử lại để khẳng định kết quả.
-Tích  cực trong học tập.
-Tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	
	33,34
	Chủ đề 1. Thu thập và tổ chức dữ liệu:

	2
	– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn.

– Lựa chọn, biểu diễn, lí giải, thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn, 
– So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

– Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác

	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	35
	Chủ đề 2. Phân tích và xử lý dữ liệu:


	1


	– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ dạng cột kép, biểu đồ hình quạt tròn
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn,

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình THCS và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

	
	36,

37
	Ôn tập cuối kỳ I
	2
	-Căn thức bậc hai, khái niệm về hàm số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biến, đồ thị hàm số bậc nhất.
-Tính toán, biến đổi, rút gọn biểu thức, vẽ đồ thị hàm số, làm một số bài tập tổng hợp.
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	18
	38
	Kiểm tra cuối kì I
	2
	Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh 
HS được rèn luyện khả năng tư duy, suy luận và kĩ năng trình bày lời giải bài toán trong bài kiểm tra.
-Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra.
Năng lực tŕnh bày bài toán, tư duy.

	
	39
	
	
	

	
	40
	Trả bài kiểm tra cuối kì I (Đại số+Hình học)
	1
	-HS nêu được các kiến thức cơ bản trong học ḱ I
-Vận dung giải được một số bài tập cơ bản
-Nghiêm túc, cẩm thận
-Tính toán và suy luận logíc, giải quyết vấn đề, sáng tạo.


Học kì I: Hình học
	Tuần
	Tiết
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	1
	§1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	1
	-Phát biểu được các hệ thức b2 = a.b’ ; c2 = ac’ h2 = b’.c’ 
-Có kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập 
-Nghiêm túc, cẩm thận
   -Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	2
	2
	§1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Tiếp)
	1
	 -Phát biểu được các hệ thức ah = bc;    
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 -Có kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập 
 -Có ý thức cận thận, chính xác và thẩm mĩ trong vẽ hình, trình bày lời giải.        
 -Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	3
	3
	Luyện tập
	1
	-Các hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.Một số hệ thức liên quan đến đường cao trong tam giác vuông.
-Có kỹ năng phân tích các điều kiện của giả thiết và kết luận để tính toán và chứng minh.
 -Có ý thức cẩn thận trong vẽ hình
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, sáng tạo.

	
	4
	Luyện tập
	1
	-Các hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.Một số hệ thức liên quan đến đường cao trong tam giác vuông.
-Có kỹ năng phân tích các điều kiện của giả thiết và kết luận để tính toán và chứng minh.
 -Có ý thức cẩn thận trong vẽ hình, trình bày lời giải tránh nói chung chung; suy luận một cách vô căn cứ.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, sáng tạo.

	
	5
	§2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	1
	-Thấy được mối quan hệ giữa tỉ số của các cạnh góc vuông với số đo của góc nhọn trong tam giác vuông. Hiểu và vận dụng được định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn để tìm tỉ số lượng giác của các góc cụ thể. 
-Có kỹ năng tính toán phân tích, khả năng học với giáo án điện tử.
-Có thái độ cẩn thận, chủ động tích cực trong lĩnh hội kiến thức.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán,ngôn ngữ.

	4
	6
	§2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn(tiếp)
	1
	-Thấy được mối quan hệ giữa tỉ số của các cạnh góc vuông với số đo của góc nhọn trong tam giác vuông. Hiểu và vận dụng được định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn để tìm tỉ số lượng giác của các góc cụ thể. 
-Có kỹ năng tính toán phân tích, khả năng học với giáo án điện tử.
-Có thái độ cẩn thận, chủ động tích cực trong lĩnh hội kiến thức.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, ngôn ngữ.

	
	7
	Luyện tập
	1
	- CT tính các cạnh góc vuông với số đo của góc nhọn trong tam giác vuông. Định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn 
-Có kỹ năng tính toán phân tích, khả năng học với giáo án điện tử.
-Có thái độ cẩn thận, chủ động tích cực trong lĩnh hội kiến thức.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, ngôn ngữ.

	5
	8, 9
	Chủ đề: §4 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	2
	-Các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
-Vận dụng các hệ thức trên để giải một số bài tập
-Nghiêm túc, cẩn thận
-Năng lực ngôn ngữ phát huy năng lực tư duy, tính toán

	6


	10
	Luyện tập
	1
	-HS nêu được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.     
-HS được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức, tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số.
 TÝch cùc trong häc tËp.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc

	
	11
	Luyện tập
	1
	-HS nêu được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.     
-HS được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức
-Tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc

	7
	12
	§5 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	1
	-HS biết xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó.     
-Rèn kĩ năng đo đạc thực tế.
- rèn ý thức làm việc tập thể.
-Năng lực quan sát, thực nghiệm.

	
	13
	§5 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	1
	-HS biết xác định khoảng cách giữa hai địa điểm, trong đó một điểm khó tới được.     
-HS được rèn luyện kĩ năng đo đạc thực tế 
- HS có ý thức hợp tác giúp đỡ nhau trong công việc. cẩn thận 
-Năng lực quan sát, thực nghiệm.

	8
	14
	Ôn tập chương I (có TH giải toán trên MTCT)
	1
	-Công thức về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
-Rèn luyện kĩ năng tính toán
-Tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	9


	15
	Ôn tập chương I (có TH giải toán trên MTCT) (tiếp)
	1
	 - Công thức về hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
 -Rèn luyện kĩ năng tính toán
-Tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc

	
	16
	Trả bài kiểm tra giữa kì I (Đại số+Hình học)
	1
	-Nhằm đánh giá lại quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I (Đại số+Hình học).
-Kiểm tra việc vận dụng kiến thức của HS vào giải bài tập.
-Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật, tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra. 
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	10
	17
	§1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	1
	- Đường tròn, khái niệm cung và dây cung
-Kĩ  năng xác định, vẽ đường tròn; nhận biết điểm thuộc không thuộc đường tròn.
 -Cẩn thận, sáng tạo trong vẽ hình và chứng minh.
 -Phát huy năng lực tư duy, tính toán, ngôn ngữ.

	11
	18
	Luyện tập

	1
	-Đường tròn, khái niệm cung và dây cung
-Biết vẽ hình, nêu được cách chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn, cách giải bài toán dựng hình.
 -Cẩn thận; sáng tạo trong vẽ hình và chứng minh.
-Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	
	19
	§2 Đường kính và dây của đường tròn
	1
	 - Đường kính là dây cung lớn nhất trong các dây cung của đường tròn, hai định lí về đường kính vuông góc với dây và dường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm. 
-Rèn kỹ năng lập mệnh đề đảo, kỉ năng suy luận và chứng minh.
-TÝch cùc trong häc tËp.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	12
	20
	Luyện tập
	1
	-Mối liên hệ giữa độ dài đường kính và dây, mối quan hệ vuông góc giữa đường kính với dây.
-Rèn kỹ năngvẽ hình, suy luận và chứng minh.
-TÝch cùc trong häc tËp.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	13
	21
	§4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 
	1
	-Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm. Các định lí về tính chất tiếp tuyến.
-Vận dụng các kiến thức được học trong giờ để nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
-Tích cực trong học tập
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán. ngôn ngữ.

	
	22
	§5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 
	1
	-Các tính chất của tiếp tuyến (Định lí 1và 2).  -Biết vẽ tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên, nằm trong, nằm ngoài đường tròn. Vận dụng giải  được các bài tập.
-Tích cực trong học tập
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán.

	14
	23
	Luyện tập
	1
	- Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
-Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chứng minh 
- Tập cho học sinh có thái độ cẩn thận; lôgíc.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	
	24
	§6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	1
	-Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn bàng tiếp tam giác
-Biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác, biết vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập. Biết  cách tìm tâm đường tròn bằng thước phân giác.
-Rèn  cho học sinh có thái độ cẩn thận; lôgíc.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, ngôn ngữ.

	
	25
	Luyện tập
	1
	-Nêu được các tính chất của tiếp tuyến, củng cố khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác 
-Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, vận dụng được các tính chất của tiép tuyến vào bài tập
-Rèn  cho học sinh có thái độ cẩn thận; lôgíc.
-Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	15
	26 27 28
	Chủ đề 3: Vị trí tương đối của hai đường tròn
§7 Vị trí tương đối của hai đường tròn
 Luyện tập 
	3
	-Vị trí tương đối của hai đường tròn, tính chất đường nối tâm với hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau
 -Phát hiện và phân tích các yếu tố của các bài tập (hình vẽ, lập luận, tư duy lôgic) để  xác định được vị trí tương đối của hai đường tròn và chứng minh được tính chất của đường nối tâm;
-  Hình thành và phát triển cho HS các kỹ năng: quan sát, thu nhận, xử lý thông tin, phân tích, tổng hợp, thực hành, thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo.
-Nghiêm túc trong học tập; yêu thích, liên kết được các hiện tượng, sự vật 
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	16
	29
	Ôn tập chương II
	1
	-Hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm và bán kính. khái niệm tiếp tuyến chung trong, chung ngoài của hai đường tròn. Biết được vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế 
-Biết vận dụng các kiến thức để giải  các bài tập về tính toán và chứng minh.
-Rèn luyện tính chính xác trong các phát biểu, vẽ hình và tính toán.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	17
	30

31
	Ôn tập cuối kì I.
	2
	-HS nêu được công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và một số tính chất của các tỉ số lượng giác. Ôn tập cho HS các hệ thức lượng trong tam giác vuông, và kĩ năng tính đoạn thẳng, góc trong tam giác. Ôn tập hệ thống hoá các kiến thức đã học về đường tròn ở chương II.
-Rèn luyện kĩ năng vẽ hình phân tích bài toán, trình bày bài toán.
-RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn cho HS.
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc.

	18
	32
	Trả bài kiểm tra cuối kì I (Hình học)
	1
	-Biết được mức độ nắm bắt kiến thức của mình sau học kì I.  Cách trình bày toán trong khi làm bài kiểm tra, thi cử.
- Học sinh thấy được những sai sót thường mắc của mình trong khi làm bài để tránh mắc phải, rèn kĩ năng trình bày bài.
- Nghiêm túc
-Năng lực ngôn ngữ, tính toán và suy luận logíc.


Học kì II: (Đại số)
	Tuần
	Tiết
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	19
	41
	§3 Giải hệ pt bằng phương pháp thế
	1
	-Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
-Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
-Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán.

	19
	42
	Luyện tập 
	1
	-Cách giải hệ phư​ơng trình bằng phương pháp  thế, cách biến đổi áp dụng quy tắc thế. 
-áp dụng quy tắc thế để biến đổi t​ương đư​ơng hệ phư​ơng trình, giải phư​ơng trình bằng phư​ơng pháp thế một cách thành thạo.
-Tích cực luyện tập, cẩn thận trong tính toán
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	20
	43
	§4 Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số
	1
	-Cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. 
-Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
-Tích cực tham gia hoạt động học, có tính cẩn thận khi giải hệ phương trình.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, tính toán.

	
	44
	Luyện tập
	1
	-Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp  cộng đại số. 
-Giải hệ phương trình  bằng phương pháp cộng đại số. 
-Chú ý, tích cực luyện tập, cẩn thận trong tính toán
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề, sáng tạo.

	21
	45
	§5 Giải bài toán bằng cách lập hệ PT
	1
	-Học sinh nêu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  bậc nhất hai ẩn. 
-Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
-Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán. Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo.

	
	46
	§6 Giải bài toán bằng cách lập hệ pt(tiếp).
	1
	-Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn với các dạng toán năng suất (khối lượng công việc và thời gian để hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, cách lập hệ phương trình đối với dạng toán năng suất trong hai trường hợp (Trong bài giải SGK và? 7) 
-Trình bày lời giải rõ ràng, hợp lý, giải hệ phương trình nhanh, chính xác
-Chú ý, tích cực tham gia xây dựng bài, kiên trì trong giải toán.
-Phát huy năng lực tư duy, tính toán

	22
	47
	 Luyện tập
	1
	-HS nêu được cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  các dạng đã học như ví dụ 1; ví dụ 2. 
-Rèn kỹ năng phân tích bài toán, chọn ẩn, đặt điều kiện và lập hệ phương trình. Rèn kỹ năng giải hệ phương trình thành thạo. 
-Kiên trì, chịu khó, yêu thích giải toán.
-PNăng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	48
	Ôn tập chương III
	1
	-Củng cố toàn bộ kiến thức đã học trong chương, đặc biệt chú ý: 
 Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số cùng với minh hoạ hình học của chúng. 
-Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số:phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
-Cẩn thận khi biến đổi giải hệ phương trình, tích cực tham gia luyện tập.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	23
	49
	Ôn tập chương III
	1
	-Củng cố toàn bộ kiến thức đã học trong chương, đặc biệt chú ý: 
 Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số cùng với minh hoạ hình học của chúng. 
-Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số:phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
-Cẩn thận khi biến đổi giải hệ phương trình, tích cực tham gia luyện tập.
-Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	50
	Chủ đề 4: Hàm số
 y = ax2 (a
[image: image9.wmf]¹

0)
§1 Hàm số y = ax2 (a
[image: image10.wmf]¹

0)
§2 Đồ thị của hàm số 
y = ax2 (a
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0)
Luyện tập
	4
	-HS thấy được trong thực tế các hàm số có dạng y=ax2(a
[image: image12.wmf]¹

0); tính chất và nhận xét về hàm số y=ax2(a
[image: image13.wmf]¹

0).
-HS biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến.
-HS thấy được liên hệ giữa toán học với thực tế, yêu thích môn toán.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy

	24
	51
	
	
	

	
	52
	
	
	

	25
	53
	
	
	

	
	54
	§3 Phương trình bậc hai một ẩn
	1
	-Hiểu được định nghĩa phương trình  bậc hai một ẩn: Dạng tổng quát, dạng đặc biệt khi b hoặc c bằng 0 hoặc cả b và c bằng 0. Luôn chú ý nhớ a ≠ 0,  thấy được tính thực tế của phương trình  bậc hai một ẩn.
-Học sinh biết phương pháp giải riêng các phương trình dạng đặc biệt, giải thành thạo các phương trình  thuộc hai dạng đặc biệt đó. 
+ Học sinh biết biến đổi phương trình  dạng tổng quát: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) về dạng 
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trong các trường hợp cụ thể của a, b, c để giải phương trình. 
-Chú ý, tích cực tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	26
	55
	Luyện tập
	1
	-Học sinh nêu được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn, xác định thành thạo các hệ số a, b, c; đặc biệt là a 
[image: image15.emf]≠

 0. Cách giải phương trình bậc hai khuyết b, khuyết c.  Hiểu cách biến đổi một số phương trình có dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) để được một phương trình có vế trái là một bình phương vế phải là hằng số. 
-Giải thành thạo các phương trình bậc hai thuộc hai dạng đặc biệt khuyết b ax2 + c = 0 và khuyết c: ax2 + bx = 0. 
-Tích cực tham gia luyện tập.
-Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	56
	Chủ đề 5: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
§4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
§5 Công thức nghiệm thu gọn
Luyện tập 
	4
	- Học sinh nêu được công thức nghiệm tổng quátthức nghiệm thu gọn của phương trình  bậc hai, nhận biết được khi nào thì phương trình  có nghiệm, vô nghiệm. Biết cách  áp dụng công thức nghiệm vào giải một số phương trình  bậc hai. 
-Rèn kỹ năng giải phương trình  bậc hai bằng công thức nghiệm. 
-Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia xây dựng bài, tác phong học tập nhanh nhẹn
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	27
	57
	
	
	

	
	58
	
	
	

	28
	59
	
	
	

	
	60
	§6 Hệ thức Viét và ứng dụng 
	1
	-Hiểu hệ thức Vi-ét và hững ứng dụng của hệ thức Vi-ét
-Vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Vi-ét như: 
 Nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0; a - b + c = 0, hoặc các trường hợp mà tổng, tích của hai nghiệm là những số nguyên với giá trị tuyệt đối không quá lớn. Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng. Biết cách biểu diễn tổng các bình phương, các lập phương của hai nghiệm qua các hệ số của phương trình. 
-Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	29
	61
	Kiểm tra giữa kì II (Đại số+Hình học)
	2
	Kiểm tra kiến thức chương IV đến hết định lý Vi-ét và phần hình học chương III
HS biết vận dụng KT về tính giá trị của hàm số, tìm giá trị của biến số, giải phương trình bậc hai theo công thức nghiệm và nhẩm nghiệm theo hệ thức Vi - ét
-Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận
-Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	62
	
	
	

	30
	63
	Luyện tập 
	1
	-Củng cố hệ thức Vi-ét. 
-Rèn luyện kỹ năng vận dụng hệ thức Vi-ét để: 
+ Tính tổng, tích các nghiệm của phương trình.
+ Nhẩmnghiệm của phương trình  trong các trường hợp có a + b + c = 0, a - b + c = 0 hoặc qua tổng, tích của hai nghiệm (nếu hai nghiệm là những số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá lớn).
+ Tìm hai số biết tổng và tích của nó. 
-Chú ý, tích cực tham gia luyện tập, tác phong nhanh nhẹn trong luyện tập.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	
	64
	§8 Giải bài toán bằng cách lập pt
	1
	Nêu được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
-Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải phương trình bậc hai một ẩn. Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
-Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.


	31
	65
	Luyện tập 
	1
	-HS nêu được cách giải bài toán bằng cách lập phương rrình.
Học sinh Biết phân tích đề bài, tìm ra mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình, biết trình bày bài giải của một bài toán cụ thể
-Kiên trì say mê chịu khó suy nghĩ để phân tích tìm lời giải của bài toán.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng.

	31
32
	66
67
	Ôn tập Chương IV
	2
	-HS nhác lại được lý thuyết của chương:
-Rèn luyện kỹ năng giải phương trình bậc hai và phương trình  quy về pt bậc hai, kỹ năng sử dụng máy tính trong tính toán
-Chú ý, tích cực tham gia hoạt động học, tác phong nhanh nhẹn trong học tập.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	32
	68
	Chủ đề: Một số yếu tố xác suất
	1
	– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi thí nghiệm đơn giản
- Làm quen với mô tả xác suất có khả năng xẩy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	32

33
	69
	
	1
	- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản. 

	
	70

71
	
	1
	– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung súc sắc...).


	33
	72
	
	1
	- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. 

– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.

	34
	73
	
	1
	– Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.

– Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	
	74
	Ôn tập học kì II.
	1
	-Học sinh được ôn tập các kiến thức về hàm số bậc hai, phương trình bậc hai một ẩn, hệ thức vi ét và các ứng dụng
-Học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng giải phương trình,  áp dụng hệ thức Vi - ét vào giải bài tập, giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. 
-Nghiêm túc, cẩn thận
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tư duy, tính toán.



	
	75
	Ôn tập học kì II
	1
	-Học sinh được ôn tập các kiến thức về hàm số bậc hai, phương trình bậc hai một ẩn, hệ thức vi ét và các ứng dụng
-Học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng giải phương trình,  áp dụng hệ thức Vi - ét vào giải bài tập, giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. 
-Nghiêm túc, cẩn thận
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tư duy, tính toán.

	35
	76
77
	Kiểm tra cuối kì II (Đại số+Hình học)
	2
	Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh 
HS được rèn luyện khả năng tư duy, suy luận và kĩ năng trình bày lời giải bài toán trong bài kiểm tra.
-Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra.
Năng lực trình bày bài toán, tư duy.


Học kì II: Hình học

	Tuần
	Tiết
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	19


	33
	§1 Góc ở tâm - Số đo cung
	1
	-Học sinh biết được khái niệm góc ở tâm và khái niệm số đo cung tròn quan hệ với số đo góc ở tâm như thế nào.
-HS vận dụng được quan hệ đo để tính được góc ở tâm của cung tròn
 -Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi vẽ hình. 
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng.

	
	34
	Luyện tập
	1
	-Nêu được các kiến thức về góc ở tâm -  số đo cung.     
-HS được thực hành nhiều về áp dụng để so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau.
-Giáo dục  tính cẩn thận chính xác khi vẽ hình 
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	20
	35
	§3 Góc nội tiếp
	1
	 Học sinh biết được khái niệm góc nội tiếp và mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.
-Rèn kĩ  năng chứng minh và lập luận có căn cứ
-TÝch cùc trong häc tËp
-Năng lực ngôn ngữ, tư duy trừu tượng, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	36, 37
	Luyện tập 
	2
	HS nêu được định nghĩa và tính chất của góc  nội tiếp. 
-HS được thực hành nhiều về áp dụng các tính chất của góc nội tiếp để chứng mính một số dạng toán cơ bản của hình học. Rèn luyện kỹ  năng vẽ hình và phân tích bài toán, cách trình bày bài toán.
-tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	21
	38
	§7 Tứ giác nội tiếp
	1
	 Học sinh hiểu thế nào là một tứ giác nội tiếp. 
Biết được rằng có những tứ giác nội tiếp và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào.
Rèn tính cẩn thận, tích cực cho HS.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	
	39
	Luyện tập

	1
	-HS biết cách chứng minh tứ giác nội tiếp 
-HS được thực hành nhiều về áp dụng các tính chất của tứ giác nội tiếp.
-Rèn tính cẩn thận, tích cực cho HS.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	22
	40
	§8 Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	1
	-Học sinh hiểu thế nào là đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. 
-Biết được rằng trong một đa giác đều luôn tồn tại duy nhất một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.
- Rèn tính cẩn thận trong vẽ hình, trong cuộc sống.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	
	41
	§9 Độ dài đường tròn, cung tròn
	1
	-Học sinh hiểu được công thức tính độ dài đường tròn, từ đó thành lập được công thức tính độ dài cung tròn. Hiểu được bản chất của số 
[image: image16.emf]π

 là một số vô tỉ.
-Rèn kỹ năng vẽ hình, suy luận toán học.
-Tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	23
	42
	Luyện tập 
	1
	-Nêu được ct tính độ dài đường tròn và độ dài cung tròn 
-Biết cách vận dụng các công thức trên để  thành lập công thức tính một số hình giới hạn bởi các hình tạo ra. 
-Thái độ tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	
	43
	§10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	1
	- Học sinh nêu được công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Biết cách xây dựng công thức tính diện tích hình quạt tròn dựa theo công thức tính diện tích hình tròn. 
-Vận dụng tốt công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn vào tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn theo yêu cầu của bài 
-Yêu thích môn toán, áp dụng vào thực tế . 
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc.

	24
	44
	Luyện tập 
	1
	Nêu được công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn   
Rèn kỹ năng vẽ hình, tính toán logic.
-Giải được bài toán thực tế .
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	
	45
	Ôn tập Chương III (có thực hành trên MTCT)
	1
	-HS được ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung, dây và đường kính, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngọai tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều, cách tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình quạt, quạt tròn.
-Luyện tập kĩ năng đọc hình, vẽ hình, làm bài tập trắc nghiệm.
-Tích cực trong học tập.
 -Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	25
	46
	Ôn tập Chương III (có thực hành trên MTCT)
	1
	- HS được ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung, dây và đường kính, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngọai tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều, cách tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình quạt, quạt tròn.
- Luyện tập kĩ năng đọc hình, vẽ hình, làm bài tập trắc nghiệm.
- Tích cực trong học tập.
 - Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	47
	§1 Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
	1
	- HS được nhớ lại các khái niệm về hình trụ (đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục  hay song song với đáy)
-Biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.
- Tích cực trong học tập.
- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	26
	48
	§1 Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ(tiếp)
	1
	- HS phát biểu được các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ cùng các công thức suy diễn của nó.
- Giải một số kiến thức thực tế về hình trụ.
- Yêu thích bộ môn.
- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	
	49
	Luyện tập
	1
	-HS nêu được c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn, thÓ tÝch cña h×nh trô cïng c¸c c«ng thøc suy diÔn cña nã.
- Biết vận dung gi¶i mét sè bài tập thùc tÕ vÒ h×nh trô.
-Yêu thích bộ môn.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	27
	50
	§2 Hình nón - Hình nón cụt - DT xq và thể tích của h.nón, h.nón cụt
	1
	-HS phát biểu được   các khái niệm về hình nón,hình nón cụt (đáy của hình nón, trụ, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục  hay song song với đáy)
-Biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón,hình nón cụtđể giải toán.
-Thái độ tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	
	51,52
	§2 Hình nón - Hình nón cụt - DT xq và thể tích của h.nón, h.nón cụt(tiếp)
	2
	-HS phát biểu được các khái niệm về hình nón,hình nón cụt (đáy của hình nón, trụ, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục  hay song song với đáy)
-Biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón,hình nón cụtđể giải toán.
-Thái độ tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	28


	53
	Trả bài kiểm tra giữa kì II (Đại số+Hình học)
	1
	-Nhắc lại các kiến thức đại số trong chương IV.  hình học trong chương III
-học sinh biết vận dụng linh hoạt các kiến thức vào làm bài
-Làm việc nghiêm túc, tư duy dộc lập 
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.

	
	54
	Luyện tập
	1
	- HS phát biểu được   các khái niệm về hình nón,hình nón cụt (đáy của hình nón, trụ, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục  hay song song với đáy)
-Vận dụnggiải một số bài tập thực tế về hình nón và hình nón cụt.
-Thái độ tích cực trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	29
	55
	§3 Hình cầu
	1
	- Học sinh nêu được khái niệm của hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu; hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là một hình tròn. 
- Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu, nắm vững công thức và biết áp dụng vào bài tập.
- Thấy được ứng dụng thực tế của hình  cầu. 

- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	30
	56
	§3 Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	1
	-Học sinh nêu được khái niệm của hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu; hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là một hình tròn. 
- Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu, nắm vững công thức và biết áp dụng vào bài tập.
-Thấy được ứng dụng thực tế của hình  cầu.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	31
	57
	Luyện tập 
	1
	-Học sinh nêu được khái niệm của hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu; hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là một hình tròn. 
 -HS được luỵên kĩ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích của hình cầu.
- Rèn luyện tính cẩn thận cho HS. 
- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, tính toán.

	32


	58
	Ôn tập Chương IV
	1
	- HS nhớ được các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu (đáy, chiều cao, đường sinh (với hình trụ hình nón) ... ). Các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích ... (theo bảng <128 SGK> ).
- Rèn luyện kĩ năng áp dụng các công thức vào việc giải toán.
- Cẩn thận, có ý thức trong học tập.
- Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	33
	59
	Ôn tập Chương IV
	1
	-HS nhớ được các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu (đáy, chiều cao, đường sinh (với hình trụ hình nón) ... ). Các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích ... (theo bảng <128 SGK> ).
-Rèn luyện kĩ năng áp dụng các công thức vào việc giải toán.
-Cẩn thận, có ý thức trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc, tư duy trừu tượng

	34
	60
	Ôn tập cuối kì II
	1
	-HS nhắc lại các kiến thức của chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.
-Rèn luyện kĩ năng phân tích cho HS, trình bày bài toán. Vân dụng kiến thức đại số vào hình học.
-Rèn ý thức tự học, sự say mê trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	
	61
	Ôn tập cuối kì II
	1
	-HS nhắc lại các kiến thức của chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.
-Rèn luyện kĩ năng phân tích cho HS, trình bày bài toán. Vân dụng kiến thức đại số vào hình học.
-Rèn ý thức tự học, sự say mê trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	
	62
	Ôn tập cuối kì II
	1
	-HS nhắc lại các kiến thức của chương I về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.
-Rèn luyện kĩ năng phân tích cho HS, trình bày bài toán. Vân dụng kiến thức đại số vào hình học.
-Rèn ý thức tự học, sự say mê trong học tập.
-Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và suy luận logíc

	35
	63
	Trả bài kiểm tra cuối kì II (Hình học)
	1
	-Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra cuối năm
-Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình 
-Giáo dục tính chính xác khoa học cẩn thận cho học sinh
-Năng lực tư duy.


THỐNG KÊ - XÁC SUẤT

Bổ sung 8 tiết thống kê xác suất 

(Thống kê: 3 tiết dạy trong 1 tuần học trong chương trình học kì I)
(Xác suất: 5 tiết dạy trong 2 tuần học trong chương trình học kì II)

	Tuần
	Tiết
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	16
	1
2
	Chủ đề 1. Thu thập và tổ chức dữ liệu:

	2
	– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn.

– Lựa chọn, biểu diễn, lí giải, thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn, 
– So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

– Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác

	
	3

	Chủ đề 2. Phân tích và xử lý dữ liệu:


	1


	– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ dạng cột kép, biểu đồ hình quạt tròn
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn,

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình THCS và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

	16
	
	
	
	– Xác định được tần số tương đối của một giá trị.

– Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).

– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.

– Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.

– Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 9 và trong thực tiễn

	31

	4
	Một số yếu tố xác suất
	1
	– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi thí nghiệm đơn giản
- Làm quen với mô tả xác suất có khả năng xẩy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	
	5
	
	1
	- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản. 

	32
	6
	
	1
	– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung súc sắc...).


	
	7

	
	1
	- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. 

– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.

	33
	8
	
	1
	– Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.

– Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.


2. Kiểm tra, đánh giá định kì
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kì I
	90 phút
	Tuần 8
	- Kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về: Căn bậc hai, căn bậc ba, phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, hệ thức lượng trong tam giác vuông.
	Viết trên giấy

	Cuối học kì I
	90 phút
	Tuần 18
	- Kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về: Căn bậc hai, căn bậc ba, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hàm số bậc nhất, hệ thức lượng trong tam giác vuôn, đường tròn.
	Viết trên giấy

	Giữa học kì II
	90 phút
	Tuần 27
	- Kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, hàm số, công thức nghiệm của phương trình bậc hai, hệ thức Viet và ứng dụng. Góc với đường tròn, Tứ giác nội tiếp
	Viết trên giấy

	Cuối học kì II
	90 phút
	Tuần 35
	- Kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hàm số, công thức nghiệm của phương trình bậc hai, hệ thức Viet và ứng dụng. Góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, độ dài đường tròn, cung tròn. Xác suất thống kê
	Viết trên giấy


2. Các nhiệm vụ khác

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Phương trình vô tỉ
	12
	Tháng 11
	- Giải được phương trình vô tỉ
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	2
	Phương trình nghiệm nguyên
	9
	Tháng 12
	- Giải được hệ phương trình nghiệm nguyên
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	3
	Chứng minh đẳng thúc, bất đẳng thức
	6
	Tháng 4
	- Chứng minh được các đẳng thức, bất đẳng thức chứa căn bậc hai
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	4
	Đường tròn, tứ giác nội tiếp
	12
	Tháng 2,3
	- Giải các bài toán về vị trí tương đối của hai đường tròn, góc với đường tròn

- Chứng minh tứ giác nội tiếp
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học


b. Phụ đạo học sinh yếu, kém

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Căn bậc hai và các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai
	9
	Tháng 10
	- Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm

- Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	2
	Hệ phương trình
	9
	Tháng 12
	- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	3
	Phương trình bậc hai một ẩn. Hệ thức Vi-ét
	6
	Tháng 4
	- Giải được phương trình bậc hai một ẩn

- Tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	4
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	6
	Tháng 11
	- Nhận biết được một số hệ thức trong tam giác vuông

- Tính được giá trị gần đúng tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính.
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	5
	Đường tròn, tứ giác nội tiếp
	12
	Tháng 2,3
	- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn

- Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.

- Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn
	Tài liệu, máy tính
	Lớp học

	TỔ TRƯỞNG

                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


	Yên Bái, ngày 30 tháng 12 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
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